
STT STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp Giảng viên hướng dẫn Số điện thoại của GVHD

1 1 030631152132 NGUYỄN VĂN HIỆU 01/01/1997 DH31NH06 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

2 2 030632160250 NGUYỄN VĂN DANH 05/06/1997 DH32NH01 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

3 3 030632062264 NGUYỄN THỊ KIM THOA 13/03/1998 DH32NH01 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

4 4 030632162479 PHAN THỊ PHƯƠNG TÍNH 07/02/1998 DH32NH01 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

5 5 030632162704 NGUYỄN QUANG TRUNG 28/07/1998 DH32NH01 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

6 6 0306321 60863 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 23/08/1998 DH32NH02 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

7 7 030632161203 ĐIỀN ĐÌNH LUÂN 15/10/1998 DH32NH02 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

8 8 030632161775 TRẦN HỮU PHI 23/02/1998 DH32NH02 THS. LÊ HOÀI ÂN 0984.528.557

9 1 030632162477 PHẠM QUỐC TIỆP 10/09/1998 DH32NH02 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

10 2 030632160676 ĐẠO NỮ HOÀNG THI HẬU 20/11/1998 DH32NH03 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

11 3 030632161406 TRẦN THỊ KIM NGÂN 15/01/1998 DH32NH03 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

12 4 030632162755 NGUYỄN TÂN THANH TÙNG 27/10/1998 DH32NH03 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

13 5 030632162969 NGÔ DIỄM XUÂN 11/10/1998 DH32NH03 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

14 6 030632160704 NGUYỄN THỊ HIỀN 20/01/1998 DH32NH04 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

15 7 030632161918 PHẠM MINH QUANG 01/01/1998 DH32NH04 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

16 8 030632162447 VŨ THỊ HẠNH TIÊN 04/09/1998 DH32NH04 TS. LÊ THANH NGỌC 0912.696.346

17 1 030632160486 PHÙNG MỸ DUYÊN 31/10/1998 DH32NH05 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

18 2 030632162071 TẠ NGỌC TÂN 26/04/1998 DH32NH05 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167
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19 3 030632162873 TRẦN KIM VÂN 27/07/1998 DH32NH05 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

20 4 30632160048 LƯƠNG THỊ ANH 09/08/1998 DH32NH06 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

21 5 030632161038 PHAN VĂN LÂM 28/08/1998 DH32NH06 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

22 6 030632163414 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/05/1998 DH32NH06 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

23 7 030633170513 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 07/08/1999 DH33NH01 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

24 8 030633170501 VŨ THỊ MỸ DUYÊN 17/08/1999 DH33NH01 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167

25 9 030633170260 LÊ THỊ NHẬT VINH 01/07/1997 DH33NH01 TS. NGÔ VĂN TUẤN 0913.829.167
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